
  

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

 

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 TRẦN MINH THIỆN H2 SINH
18H00 

15/12
BOHWA TSINGTAO PANAMA 7,141      110.00   8,952     3.52/5.02 N3 F0 BA3000, BA2000

2 NGUYỄN THANH TRƯỞNG H3 SINH
19H00 

15/12
NAM PHAT 268 VIETNAM 2,323      79.88     4,771     5.0/5.4 F0 N3

3 PHẠM PHÚC LỢI NH
22H00 

15/12
KUO LONG MALTA 18,826    170.00   23,534   5.5/7.2 TCQN F0 TH4000, TH3200 ĐỔI GIỜ

4 PHẠM PHÚC LỢI NH
23H00 

15/12
AEGEAN EXPRESS PANAMA 15,095    168.80   18,581   7.4/7.5 F0 TCQN

TH4000, TH3200, 

BA06
ĐỔI GIỜ

5 HUỲNH TRUNG QUẢNG NH
09H00 

16/12
AEGEAN EXPRESS PANAMA 15,095    168.80   18,581   7.2/7.8 TCQN F0

TH4000, TH3200, 

BA06
BỔ SUNG

6 TRẦN MINH THIỆN H2
09H15 

16/12
NHA BE 08 VIET NAM 4,432      104.98   6,679     2.0/5.0 FAO D F0 BA3000, BA2000 BỔ SUNG

7 TRẦN MINH THIỆN H2
10H15 

16/12
NEWSUN GREEN 03 VIETNAM 3,985      100.00   4,893     3.6/4.4 F0 TCQN BA3000, BA2000 BỔ SUNG

8 PHAN VĂN LÂN NH
11H00 

16/12
JR SOPHIA PANAMA 40,360    199.99   49,917   9.5/9.8 N4 F0

TH4000, TH3200, 

BA3000, BA2000
BỔ SUNG

9 LÊ VĂN XỨ NH
12H00 

16/12
MG FIR SINGAPORE 41,804    199.99   49,994   6.5/7.1 F0 N4

TH4000, TH3200, 

BA3000, BA06

ĐỔI GIỜ

ĐỔI HT

10 PHAN VĂN LÂN NH
12H30 

16/12
NHA BE 11 VIET NAM 4,552      109.00   6,717     6.6/6.6 F0 FAO D BA3000, BA2000

ĐỔI GIỜ

ĐỔI HT

11

KHU VỰC VŨNG RÔ

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 TRƯƠNG HOÀNG SƠN H3
08H15 

16/12
PHÚ ĐẠT 15 VIET NAM 2,100      88.87     3,705     1.5/12.9

FAO 

DVR
F0 VR 01 BỔ SUNG

2 TRƯƠNG HOÀNG SƠN H3
09H00 

16/12
HẢI NAM 68 VIET NAM 1,599      79.80     3,028     4.5/5.0 F0

FAO 

DVR
BỔ SUNG

3

NGƯỜI LẬP BẢNG PHỤ TRÁCH PHÒNG HT-PT LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH

(Đã ký) (Đã ký)

LÊ VĂN XỨ NGUYỄN THANH HÙNGĐOÀN VĂN SINH

LOA DWTGRT
 Mớn 

nước 

Tuyến dẫn
Tàu lai Ghi chú

 Mớn 

nước 

Tuyến dẫn
Tàu lai Ghi chú

Stt
Hoa tiêu 

tập sự

Thời 

gian
Tên tàu Quốc tịch

Từ 16h00 ngày 15/12/2025 đến 16h00 16/12/2025

KHU VỰC QUY NHƠN

Stt
Hoa tiêu 

tập sự

Thời 

gian
Tên tàu Quốc tịch GRT LOA DWT


